Ngày soạn …………………….
Ngày dạy : …………………….
Tiết 23. Bài 20. 
CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG
NĂM 1936 – 1939
I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: HS
- Trình bày được hoàn cảnh trong nước và thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 -> đảng ta thay đổi chủ trương đấu tranh.
Nêu được nguyên nhân, diễn biến chính cao trào dân chủ 1936 – 1939
- Phân tích được ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 -1939.
2. Năng lực:
- NL chung: Tự chủ - Tự học, giao tiếp – hợp tác, giải quyết vấn đề - sáng tạo
- NL đặc thù: 
Biết sưu tầm tư liệu, tái hiện được các sự kiện phong trào dân chủ 1936-1939
Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá thông qua xem xét các sự kiện lịch sử quan trọng.
 3. Phẩm chất
Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trân trọng những giá trị lịch sử, sự hi sinh lớn lao của các thế hệ cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ Tranh các hình thức đấu tranh giai đoạn 1936-1939
+ Tài liệu tham khảo.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế hứng thú, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến cao trào cách mang 1939- 1945.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Viêt Nam là
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng trong quần chúng.
B. Tập hợp được quân đội chính trị đông đảo đến từ nông thôn.
C. Tư tưởng Mác-Leenin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến một cách sâu rộng.
D. Cuộc diễn tập của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945.
Câu 2. Nhận xét nào sau đây về phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Viêt Nam là không đúng?
A. Đây là cuộc vận động dân chủ có tính dân tộc.
B. Đây là phong trào cách mạng có mục tiêu, hình thức đấu tranh mới.
C. Đây là cuộc vận động cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.
D. Đây là phong trào cách mạng có tính chất dân chủ.
Câu 3. Yếu tố quyết định dẫn đến dẫn đến sự bùng nổ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là gì?
A. Chính phủ mặt trận nhân dân lên cầm qyền ở Pháp (6/1936).
B. Ngị quyết của Đại hội lần thứu VII của quốc tế Cộng sản (7/1935).
C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỷ XX).
D. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 4. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã
A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930.
C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
D. Xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.
Câu 5. Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là
A. Mít tinh biểu tình.
B. Đấu tranh nghị trường.
C. Đấu tranh chính trị.
D. Bãi khóa, bãi công.
Câu 6. Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?
A. Tình hình thực tiến cách mạng Việt Nam.
B. Tình hình thế giới và Việt Nam có nhiều thay đổi.
C. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở một số nước.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.
Câu 7. Qua Ninh và Vân Đình lần lượt là bút danh của những ai?
A. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.
B. Trần Phú và Trường Trinh.
C. Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong.
D. Trần Phú và Lê Hồng Phong.
Câu 8. Một trong những ý nghĩa của phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là
A. Buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ tất cả các yêu sách dân chủ.
B. Giúp cán bộ và đảng viên được trưởng thành.
C. Bước đầu khẳng định vai trò của giai cấp công nhân.
D. Bước đầu hình thành trên thực tế liên minh công-nông.
Câu 9. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã
A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị tháng 10/1930.
C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
D. Xây dựng một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.
Câu 10. Lực lượng tham gia đông đảo nhất trong cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939?
A. Công nhân và nông dân.
B. Tiểu tư sản dân tộc và công nhân.
C. Nông dân và trí thức.
D. Tư sản dân tộc và nông dân.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Mục tiêu:
 - Trình bày được hoàn cảnh trong nước và thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 -> đảng ta thay đổi chủ trương đấu tranh.
Nêu được nguyên nhân, diễn biến chính cao trào dân chủ 1936 – 1939
- Phân tích được ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 -1939.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
3. Sản phẩm: Phiếu học tập của nhóm, câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của  GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk trang 78,79 9, và trả lời câu hỏi: 

Trong những năm 30/XX tình hình thế giới và trong nước có những nét gì nổi bật?








Tình hình đó đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào trong giai đoạn 1936-1939










Đảng ta có chủ trương gì mới trong thời kỳ 1936-1939
Kẻ thù trước mắt của nhân dân là ai?
Nhiệm vụ đấu tranh giai đoạn này là gì
Khẩu hiệu đấu tranh là gì?



Hình thức đấu tranh như thế nào? 



Các phong trào tiêu biểu



Học sinh quan sát hình 33 và nêu nhận xét về quy mô của phong trào.





Phong trào 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng 8?
	I.Tình hình thế giới và trong nước:
-Thế giới:
+ Khủng hoảng kinh tế 1929-1933-> Chủ nghĩa phát xít nắm quyền ở một số nước: Đức, Italia, Nhật đe doạ chiến tranh.
+ Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít chống chiến tranh.
+ Ở Pháp năm 1936 Mặt trận nhân Pháp lên cầm quyền, ban hành một số chính sách tự do dân chủ.
- Trong nước:
+ Do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933)  ảnh hưởng đến đời sống các tầng lớp giai cấp.
+ Bọn phản động Pháp thi hành chính sách bóc lột, vơ vét, khủng bố, đàn áp.
+ Một số tù chính trị được thả và đã nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại  nhiều cơ sở được phục hồi.
II. Mặt trận dân chủ đông dươngvà phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ:
- Chủ trương của đảng: 
+ Xác định kẻ thù cụ thể trước mắt là bọn phản động Pháp và tay sai.
+ Nhiệm vụ là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai đòi tự do cơm áo hòa bình.
+ Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế đông dương sau đổi thành mặt trận dân chủ đông dương.
+ Hình thức đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
- Các phong trào tiêu biểu.
+ Tháng 8/1936 Phong trào Đông Dương đại hội.
+ 1937 Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới. 
+ 01/5/1938 Cuộc mít ting tại khu đấu xảo (Hà Nội).
+ Báo chí công khai: Tiền phong, Dân chúng, Lao động...
III.Ý nghĩa của phong trào:
- Trình độ chính trị, công tác của cán bộ đảng viên được nâng cao, uy tính của đảng được mở rộng.
- Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình thành.
Phong trào là 1 cuộc tập dượt lần thứ 2chuẩn bị cho cách mạng tháng 8.


HOẠT ĐỘNG 3: LYỆN TẬP
1.Mục tiêu: Giải thích được những điểm giống và khác nhau giữa phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 về mục tiêu, lực lượng tham gia, hình thức và phương pháp đấu tranh
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng so sánh
thời gian: 5 phút
3. Sản phẩm: bảng so sánh 
4.Tổ chức thực hiện:
Em hãy so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 theo mẫu sau:
	Nội dung
	Phong trào CM 1930 - 1931
	Phong trào CM 1936 - 1939

	Kẻ thù
	
	

	Mục tiêu (nhiệm vụ)
	
	

	Chủ trương, sách lược
	
	

	Tập hợp lực lượng
	
	

	Hình thức đấu tranh
	
	

	Lực lượng tham gia
	
	

	Địa bàn chủ yếu
	
	


Dự kiến sản phẩm
	Nội dung
	Phong trào CM 1930 - 1931
	Phong trào CM 1936 - 1939

	Kẻ thù
	Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến
	Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp

	Mục tiêu (nhiệm vụ)
	Độc lập dân tộc và người cày có ruộng (có tính chiến lược)
	Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)

	Chủ trương, sách lược
	Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. Chống địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.
	Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc và phản động tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

	Tập hợp lực lượng
	Liên minh công nông
	Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

	Hình thức đấu tranh
	Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, bất hợp pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.
	Đấu tranh chính trị hoà bình, công khai, hợp pháp: phong trào ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá....

	Lực lượng tham gia
	Chủ yếu là công nông
	Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị.

	Địa bàn chủ yếu
	Chủ yếu ở nông thôn và các trung tâm công nghiệp
	Chủ yếu ở thành thị


Báo cáo sản phẩm: Các nhóm cử đại diện trình bày các nhó khác góp ý bổ sung
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: giúp HS vận dụng được các kiến thức kỉ năng đã học để giải quyết các tình huống cụ thể
2.Nội dung: HS thảo luận nhóm và hoàn thành sản phẩm  ở nhà 
3. Sản phẩm: Bài tập, bài luận 
4. Tổ chức thực hiện:
Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn  bị những gì cho cách mạng tháng Tám  năm 1945?
Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ rộng lớn, có ý nghĩa lịch sử to lớn.
Qua phong trào, tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đường lối của Đảng được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng. Cán bộ, đảng viên được rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trình độ công tác. Quần chúng được giác ngộ, tập dượt đấu tranh, đội quân chính trị của quần chúng được tập hợp.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học bài cũ.
2. Chuẩn bị bài 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 – 1945.
- Hãy cho biết tình hình thế giới và Đông Dương khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?
- Nêu những thủ đoạn của Pháp trong việc áp bức bóc lột nhân dân ta?
- Nguyên nhân khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra?
- Tại sao cuộc khởi nghĩa Nam Kì bùng nổ?

